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1 063598264 GIÀNG DÌN Nam 02/01/2004 Hoa 7140205 Giáo dục Chính trị C19 01 1 7,00 9,00 9,75 28,50

2 001304031499 TRỊNH QUỲNH TRANG Nữ 25/10/2004 Kinh 7140205 Giáo dục Chính trị C00 2 8,00 9,25 9,00 26,50

3 017304000453 BÙI THU HUYỀN Nữ 04/08/2004 Mường 7140205 Giáo dục Chính trị C20 01 1 7,00 7,00 9,50 26,25

4 008304002138 NÔNG THỊ LINH CHI Nữ 06/10/2004 Tày 7140101 Giáo dục học C20 01 1 7,25 6,50 8,75 25,25

5 024304005046 TỐNG KHÁNH LINH Nữ 05/01/2004 Kinh 7140101 Giáo dục học C14 1 8,25 7,80 8,00 24,80

6 019304001031 LÝ THỊ NGỌC Nữ 29/10/2004 Nùng 7140101 Giáo dục học C20 01 1 5,75 5,50 9,50 23,50

7 004304000110 TRIỆU THỊ KIM THƯƠNG Nữ 25/12/2004 Nùng 7140101 Giáo dục học C00 01 1 5,25 6,25 4,75 19,00

8 014304012123 LÒ THỊ DIÊN Nữ 13/11/2004 Thái 7140101 Giáo dục học C20 01 1 5,00 5,00 5,25 18,00

9 024304005033 HOÀNG THỊ THƯ Nữ 16/01/2004 Kinh 7140206 Giáo dục Thể chất C20 1 7,75 9,25 9,25 27,00

10 012204003664 TỐNG TIẾN ĐẠT Nam 21/03/2004 Thái 7140206 Giáo dục Thể chất C00 01 1 4,25 8,75 8,00 23,75

11 024204010030 LƯƠNG ĐỨC TÙNG Nam 21/02/2004 Kinh 7140206 Giáo dục Thể chất C00 1 7,50 6,75 7,00 22,00

12 008304002506 HOÀNG THỊ HẰNG Nữ 24/05/2004 Tày 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên B00 01 1 8,00 8,00 7,25 26,00

13 001304031671 NGUYỄN MINH HƯƠNG Nữ 22/04/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên B00 2 8,20 7,75 8,00 24,20

14 024304007511 PHẠM THẢO ANH Nữ 03/07/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 1 8,20 5,75 8,50 23,20

15 024204010464 NGÔ QUỐC TUẤN Nam 06/06/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 1 7,60 7,75 7,00 23,10

16 030304006026 VŨ THỊ QUỲNH Nữ 27/11/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 2NT 8,40 7,25 6,75 22,90

17 019304001026 HOÀNG THỊ LINH Nữ 06/06/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 1 8,60 6,75 6,75 22,85

18 019204001960 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nam 09/10/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 2 7,60 7,00 8,00 22,85

19 019204000166 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Nam 25/07/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 2 8,20 7,25 7,00 22,70

20 022304004227 NGÔ THỊ BÌNH Nữ 30/04/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 2 7,60 7,25 7,25 22,35

21 011304000609 BÙI THỊ MINH ANH Nữ 24/03/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 1 7,60 6,00 7,75 22,10

22 037304000993 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 01/10/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 2NT 8,00 6,50 6,75 21,75

23 022304005227 HOÀNG THỊ HOÀI THƯƠNG Nữ 19/01/2004 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên B00 1 7,20 7,25 5,75 20,95

24 031303004580 NGUYỄN TRẦN THÚY HIỀN Nữ 05/11/2003 Kinh 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00 3 7,40 6,25 7,00 20,65

25 012304000340 LÒ THỊ THANH Nữ 03/09/2004 Thái 7140210 Sư phạm Tin học A00 01 1 8,00 7,50 8,50 26,75

26 019304002326 NGUYỄN DIỆP ANH Nữ 09/03/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 2 7,60 8,25 7,20 23,30

27 027204009294 ĐẶNG VĂN ĐAN Nam 18/11/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học A00 2NT 8,00 7,25 7,50 23,25

28 010204000182 ĐÀO TRUNG KIÊN Nam 08/04/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học A00 1 8,20 6,75 7,50 23,20

29 002304000468 HOÀNG THỊ NGỌC Nữ 12/11/2004 Tày 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 8,20 7,00 5,20 23,15
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30 024304011830 DƯƠNG THỊ NGÂN Nữ 27/03/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 1 6,60 8,50 6,80 22,65

31 004304000816 NÔNG THỊ THU HIỀN Nữ 08/12/2004 Tày 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 7,20 7,50 5,20 22,65

32 034304007260 NGUYỄN THỊ KHÁNH LY Nữ 27/12/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học A00 2NT 8,40 7,00 6,75 22,65

33 001304031919 HOÀNG THẢO VÂN Nữ 29/03/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học A00 2 7,20 6,75 8,25 22,45

34 002304000697 LÊ THỊ HỒNG HUỆ Nữ 08/06/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 1 8,00 8,50 5,20 22,45

35 011304001909 SÙNG THỊ CÁ Nữ 26/02/2004 Hoa 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 6,40 8,50 4,80 22,45

36 019304001037 HOÀNG THỊ HIỀN Nữ 11/09/2004 Tày 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 7,40 8,00 3,40 21,55

37 012304005329 ĐẶNG THU HIỀN Nữ 30/07/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học A00 1 7,80 6,50 5,50 20,55

38 033204000400 NGUYỄN ÍCH NGỌC Nam 06/01/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 2NT 8,20 7,25 4,60 20,55

39 038304002581 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 03/06/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 2 7,40 8,25 4,60 20,50

40 004304003654 TRƯƠNG THU HIỀN Nữ 22/10/2004 Dao 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 7,00 6,75 4,00 20,50

41 004304005386 LÃNH MINH ÁNH Nữ 28/08/2004 Tày 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 6,40 7,50 3,40 20,05

42 020204001785 VI VĂN VŨ Nam 22/10/2004 Tày 7140210 Sư phạm Tin học D01 01 1 6,20 7,25 3,80 20,00

43 019304005639 LÊ THỊ HƯƠNG Nữ 28/05/2004 Kinh 7140210 Sư phạm Tin học D01 1 6,40 8,25 4,20 19,60

44 004204005195 HOÀNG TÒN LIỀU Nam 26/02/2004 Dao 7140211 Sư phạm Vật lý A00 01 1 8,00 7,50 6,75 25,00

45 024304003853 VŨ THỊ THANH HUYỀN Nữ 30/08/2004 Kinh 7140211 Sư phạm Vật lý D01 1 7,20 9,00 7,00 23,95

46 001304046955 CẤN HÀ VI Nữ 13/05/2004 Kinh 7140211 Sư phạm Vật lý A00 2 8,40 7,00 8,25 23,90

47 022303004452 NGUYỄN NGỌC ANH Nữ 16/11/2003 Kinh 7140211 Sư phạm Vật lý A00 2 8,00 7,75 7,75 23,75

48 027304010266 NGÔ THỊ MAI ANH Nữ 30/05/2004 Kinh 7310403 Tâm lý học giáo dục C20 2 8,50 7,25 8,25 24,25

Ấn định danh sách có: 48 thí sinh./
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